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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Đề cương  - Dự toán kinh phí 1ập, rà soát, bổ sung quy hoạch

phát triển Nông nghiệp nông thôn tỉnh Sơn La giai đoạn 2006 – 2020


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 3268/QĐ-UB ngày 26 tháng 9 năm 2003 của UBND tỉnh Sơn La về việc Hướng dẫn nội dung trình tự lập, thẩm định và quản lý các dự án quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La;
Căn cứ Quyết định số 519/2002/QĐ-BKH ngày 26 tháng 8 năm 2002 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Ban hành tạm thời khung giá, định mức chi phí xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ngành, lãnh thổ; Căn cứ Công văn số 1031/BKH-CLPT ngày 26 tháng 02 năm 2004 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn và giải thích khung giá, định mức xây dựng quy hoạch tổng thể;

Căn cứ Công văn số 1361/UBND-TH ngày 04 tháng 7 năm 2006 của UBND tỉnh về việc rà soát bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH giai đoạn 2006 - 2020; 
Căn cứ Quyết định số 384/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La thời kỳ 2006 - 2020;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 89/TTr-SNN ngày 23 tháng 8 năm 2006; Ý kiến tham gia thẩm định tại Công văn số 950/TC-ĐT ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Sở Tài chính, Công văn số 500/STNMT ngày 07 tháng 8 năm 2006 của Sở Tài nguyên và Môi trường; 
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 620/TTr-KHĐT ngày 10 tháng 11  năm 2006, 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề cương - Dự toán kinh phí 1ập, rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển Nông nghiệp nông thôn tỉnh Sơn La giai đoạn 2006 - 2020, với nội dung sau:
1. Tên Dự án: Rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển Nông nghiệp nông thôn tỉnh Sơn La giai đoạn 2006 - 2020.
2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sơn La.
3. Mục đích, yêu cầu
- Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, nguồn lực lợi thế của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh đối với sự phát triển của ngành nông nghiệp trong giai đoạn 2006 - 2020.

- Xác định được vị trí, vai trò của ngành đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và các mục tiêu phát triển của ngành.

- Phân tích, dự báo các yếu tố phát triển ngành, trong đó phân tích, dự báo đầy đủ yếu tố về thị trường, khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

- Xây dựng quan điểm, mục tiêu và luận chứng các phương án phát triển cơ cấu ngành, sản phẩm chủ lực và các điều kiện chủ yếu đảm bảo mục tiêu quy hoạch được thực hiện.

- Phương án phân bố ngành trên lãnh thổ, đầu tư và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phù hợp với bối cảnh và xu thế phát triển nông nghiệp nông thôn trên toàn quốc, đồng thời phát huy có hiệu quả nguồn lực của tỉnh 

- Xác định được các danh mục các dự án cần ưu tiên trong giai đoạn 2006 -2010, nhu cầu vốn đầu tư và các giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện quy hoạch, xác định nguồn vốn, phương án lồng ghép các nguồn vốn và cơ chế chính sách để thực hiện quy hoạch.

4. Nội dung đề cương: Có phụ lục chi tiết kèm theo.
5. Dự toán kinh phí lập quy hoạch: Có phụ lục kèm theo.
Tổng kinh phí: 120.750.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng chẵn).

6. Nguồn kinh phí
- Nguồn vốn ngân sách tỉnh : 86.940.000 đồng

- Vốn hỗ trợ của Bộ Thuỷ sản về Chương trình phát triển Dự án thuỷ sản năm 2007 cho tỉnh Sơn La: 33.810.000 đồng.

7. Thời gian tập và trình duyệt quy hoạch: Trong năm 2006.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và PTNT (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức lập, rà soát bổ sung quy hoạch đảm bảo tiến độ, giám sát, nghiệm thu kết quả theo đúng đề cương và trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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ĐÈ CƯƠNG
Rà soát, bổ sung quy hoạch Nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2006 – 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2784/QĐ-UBND

ngày 16 tháng 11 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La)


ĐẶT VẤN ĐỀ
I. LỜI MỞ ĐẦU VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI RÀ SOÁT QUY HOẠCH
II. NHỮNG CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH
- Căn cứ Quyết định số 384/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La thời kỳ 2006 - 2020;

- Căn cứ Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt chiến lược phát triển bền vững tỉnh Sơn La giai đoạn đến năm 2020;
- Căn cứ Quyết định số 2122/QĐ-UB ngày 30 tháng 12 năm 1997 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt quy hoạch phát triển sản xuất nông lâm nghiệp giai đoạn 1997 - 2010;
- Căn cứ các quy hoạch trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tỉnh Sơn La thời kỳ 2000 - 2010.
III. TÊN, ĐỊA ĐIỂM, QUY MÔ DỰ ÁN
IV. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA DỰ ÁN QUY HOẠCH
Phần I
CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN VÀ ĐIỂU KIỆN PHÁT TRIỂN 
NÔNG NGHIỆP TỈNH SƠN LA

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
1. Vi trí địa lý: Đánh giá khái quát vị trí địa lý, đặc điểm địa hình, thổ nhưỡng, … của tỉnh có ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành (Nêu được những thuận lợi, khó khăn).
2. Tài nguyên thiên nhiên: Phân tích đánh giá các loại tài nguyên ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát triển ngành: Tài nguyên đất; khí hậu thuỷ văn; Tài nguyên rừng; thảm thực vật và động vật; Tài nguyên nước;…
3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên đối với sự phát triển ngành

II. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI
1. Đặc điểm nguồn nhân lực

a) Quy mô dân cư lao động
- Dân số, dân tộc và quy mô dân số nông thôn

- Số lượng và chất lượng lao động nông nghiệp.
- Động thái phát triển dân cư và lao động nông nghiệp, nông thôn.

* Đánh giá mức độ đáp ứng lao động trong nông nghiệp

b) Tình hình xoá đói giảm nghèo và giải quyết việc làm.

- Thu nhập và đời sống dân số nông thôn. Tỷ lệ hộ đói, hộ nghèo, ... thực trạng đời sống nhân dân

- Mức độ thu hút lao động nông nghiệp, cơ cấu ngành nghề nông thôn.

2. Điều kiện kinh tế

- Khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh như: Tốc độ tăng trưởng; Giá trị GDP bình quân đầu người; Cơ cấu kinh tế và xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Tình hình phát triển các ngành, lĩnh vực; Tình hình đầu tư phát triển; Thu chi ngân sách,… Nêu được định hướng phát triển và tăng trưởng kinh tế của các ngành, lĩnh vực là cơ sở tiền đề cho nông nghiệp nông thôn phát triển.

III. HỆ THỐNG CƠ SỞ HẠ TẦNG PHỤC VỤ SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG
1. Hệ thống trạm trại kỹ thuật nông nghiệp
- Số lượng loại trạm trại, phân bố.

- Chất lượng khả năng phục vụ và mức lượng áp dụng so với yêu cầu.

* Những vấn đề quản lý điều hành.

2 . Hệ thống thuỷ lợi
- Số lượng, chất lượng công trình phân theo quy mô (nhỏ, vừa, lớn) và năng lực phục vụ thực tế.

- Hiệu quả, khai thác, sử dụng và những vấn đề về quản lý và khai thác.

3. Hệ thống giao thông
- Hệ thống đường giao thông phục vụ cho phát triển nông.nghiệp: cấp đường và chất lượng khai thác sử dụng (tính các tuyến tỉnh lộ đến trung tâm các huyện).

- Hệ thống giao thông nông thôn: chất lượng, tỷ lệ số xã có đường giao thông đến trung tâm.

4. Tình hình sử dụng nước sạch nông thôn.

- Tổng hợp về thực trạng cấp nước sạch hiện nay.

- Những vấn đề cần giải quyết và cấp nước sạch nông thôn trong thời gian tới.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN
1. Thuận lợi

2 . Khó khăn và những vướng mắc cần giải quyết
Phần II
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH 
VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH

I. TÌNH HÌNH TĂNG TRƯỞNG VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP
Phân tích đánh giá về sự phát triển, chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn, các sản phẩm nông nghiệp mũi nhọn của tỉnh và sức cạnh tranh của sản phẩm.
II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NGÀNH NÔNG NGHIỆP TỈNH SƠN LA
1. Tình hình sản xuất nông nghiệp
- Tình hình phát triển trồng trọt, chăn nuôi, xu thế chuyển dịch cơ cấu ngành. ưu thế và hạn chế về sản xuất hàng hóa của tỉnh so với các tỉnh khác, giá trị xuất khẩu hàng hóa.Tình hình phát triển các sản phẩm hàng hoá từ các loại cây trồng, vật nuôi chủ yếu. Đánh giá về quy mô và cơ cấu sản phẩm theo từng loại cây trồng và con nuôi chủ yếu, những vướng mắc trong tiêu thụ sản phẩm, cạnh tranh,...

a) Trồng trọt

- Tổng hợp phân tích kết quả sản xuất của ngành trồng trọt: diện tích, sản lượng, cơ cấu cây trồng,...

+ Đánh giá xu thế phát triển của từng loại cây trồng, vật nuôi, vấn đề giải quyết an ninh, lương thực hàng hoá...

+ Dự kiến điều tra về sản xuất thâm canh lúa nước, cây ngô, cây mía đường, cà phê, dâu tằm, chè, cây ăn quả (mận, nhãn, vải, xoài. .)

- Đánh giá phân tích những sản phẩm chủ lực có lợi thế, có giá trị kinh tế cao có thể phát triển, tình hình phát triển sản xuất tại các vùng chuyên canh, vùng nguyên liệu,...

- Mô hình sản xuất trong nông nghiệp và hướng chuyển đổi.
b) Chăn  nuôi

Tổng. hợp phân tích kết quả sản xuất của ngành chăn nuôi: số lượng, quy mô, cơ cấu đàn gia súc, gia cầm. 
Đánh giá phân tích những sản phẩm chủ lực có lợi thế, nhu cầu phát triển, vấn đề về giống và công tác khuyến nông

2. Tình hình sản xuất lâm nghiệp
- Diện tích và trữ lượng rừng các loại: rừng khoanh nuôi, rừng trồng, rừng phòng hộ, rừng kinh tế,…
+ Thu thập, tổng hợp các tài liệu về phát triển lâm nghiệp từ năm 2000 - 2005.

+ Kết quả trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh và chăm sóc rừng; Kết quả công tác giao đất, giao rừng,…
- Thực trạng công tác khai thác, quản lý, bảo vệ và phát triển vốn rừng, giá trị sản xuất của ngành lâm nghiệp, giá trị kinh tế và cơ cấu cây trồng. Tình hình phát triển các sản phẩm hàng hoá từ rừng.

- Tình hình hoạt động và vai trò của các Lâm trường Quốc doanh (6 lâm trường).
- Một số mô hình nông lâm kết hợp có hiệu quả.

3. Tình hình nuôi trồng thuỷ sản
- Quy mô sản xuất ngành thuỷ sản: Các loại hình nuôi trồng, đánh bắt thủy sản trên địa bàn, diện tích và sản lượng, giá trị kinh tế, những thuận lợi và khó khăn.
- Đánh giá các phương thức nuôi trồng thuỷ sản, nhất là những loại hình có hiệu quả kinh tế cao.

4. Công nghiệp chế biến và ngành nghề nông thôn
- Đánh giá tình hình phát triển mạng lưới công nghiệp chế biến trên địa bàn, nêu rõ số lượng, quy mô, tình hình sản xuất hiện tại, tính ổn định trong sản xuất, chất lượng sản phẩm, vùng nguyên liệu, khả năng tiêu thụ và cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá. Chú ý nêu bật các loại hình có lợi thế.

- Đánh giá chung về công nghiệp và ngành nghề nông thôn, những kết quả đạt được và mức độ thu hút lao động tại chỗ. Vai trò của ngành công nghiệp chế biến và những ảnh hưởng của sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp đến phát triển nông nghiệp của tỉnh.

5. Mạng lưới dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp

a) Tình hình áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và hiệu quả của công tác khuyến nông, khuyến lâm: Phân tích đánh giá thực trạng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp: giống, công nghệ sinh hoạch, công nghệ bảo quản, chế biến.
b) Tình hình tiêu thụ các loại sản phẩm nông nghiệp, thị trường và sức cạnh tranh

c) Tình hình phát triển các loại hình dịch vụ kỹ thuật phục vụ cho phát triển nông nghiệp như: Dịch vụ cung cấp (mạng lưới chợ, của hàng, trung tâm thương mại); Dịch vụ phát triển sản xuất (cung ứng vật tư sản xuất, bao tiêu sản phẩm, dịch vụ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, thú y, bảo vệ thực vật...).

6. Tổ chức quản lý sản xuất nông nghiệp, nông thôn
a) Phương án phân bổ ngành theo lãnh thổ
- Phân tích đánh giá về bố trí sản xuất nông, lâm nghiệp theo lãnh thổ

+ Nông nghiệp: cơ cấu sản xuất, phát triển các vùng tập trung, giống, kỹ thuật bảo quản, công nghệ chế biến

+ Lâm nghiệp: cơ cấu sản xuất, vùng nguyên liệu, cây đặc sản, phủ xanh đất trống đồi núi trọc.
b) Tình hình phát triển các loại hình quản lý sản xuất
- Phát triển HTX (số lượng từng loại hình HTX, kết quả hoạt động của HTX sau chuyển đổi).
- Phát triển trang trại (số lượng, quy mô, hình thức tổ chức sản xuất, phương hướng kinh doanh; kết quả sản xuất, những tồn tại, hạn chế và xu thế phát triển).

7. Tình hình định canh, định cư
- Thực trạng và kết quả định canh định cư.

- Tình hình di dịch cư tự do.

- Những tồn tại cần giải quyết của công tác định canh định cư.

8. Tình hình đầu tư cho nông nghiệp nông thôn và hiệu quả kinh tế
a) Tình hình thực hiện các dự án đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trong thời gian qua.
- Các dự án đầu tư trong nông nghiệp, nông thôn đã và đang triển khai: Vốn đầu tư, kết quả thực hiện các dự án.

- Những tồn tại vướng mắc.

b) Tình hình đầu tư và hiệu quả kinh tế

- Tình hình đầu tư, tổng vốn đầu tư

- Cơ cấu đầu tư và hiệu quả kinh tế.

- Tỷ trọng đầu tư cho ngành so với vốn đầu tư chung trên địa bàn.

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP SO VỚI CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
1. Đánh giá thực trạng và chỉ tiêu phát triển nông nghiệp: Đánh giá sự chuyển biến cơ cấu kinh tế.

- Tỷ trọng ngành nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh

- Cơ cấu nội ngành trồng trọt, chăn nuôi.

- Đánh giá sự tăng trưởng của nông nghiệp trong giai đoạn 2000 - 2005.

2. Đánh giá thực trạng và chỉ tiêu phát triển lâm nghiệp
3. Đánh giá chung kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển
Phần III
ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP,
 NÔNG THÔN TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2006 - 2020
I. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2020
1. Quan điểm phát triển nông nghiệp, nông thôn
- Quan điểm về chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp nông thôn: Chuyển dịch nhanh cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hoá. Hình thành sự liên kết nông - công nghiệp - dịch vụ và thị trường đảm bảo phát triển bền vững và đem lại hiệu quả ngày càng cao.

- Quan điểm về phát.triển nền nông nghiệp sinh thái bảo vệ môi trường, an ninh lương thực, sản xuất hàng hoá.

- Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ.

- Nâng cao tính hiệu quả trong đầu tư.

2. Mục tiêu phát triển
Các thời kỳ phát triển đến năm 2010  - 2015 - 2020.

- Các mục tiêu cơ bản về tăng trưởng GDP toàn ngành và chuyển dịch cơ cấu nội ngành như: Nông nghiệp, lâm nghiệp, dịch vụ, bình quân lương thực, sản lượng lương thực hàng hoá, hàng hoá xuất khẩu.

3. Dự báo các nhân tố tác động đến hiệu quả nông nghiệp, nông thôn đến năm 2020
a) Vai trò vị trí của ngành nông nghiệp trong nên kinh tế quốc dân.

b) Các nhân tố ảnh hưởng:

- Tốc độ tăng dân số, lao động (số lượng và chất lượng).

- Tăng trưởng kinh tế, thu nhập.

- Tiến bộ khoa học và công nghệ.

- Lưu thông tiêu thụ và thị trường.

- Khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường , nhất là yêu cầu cạnh tranh của các sản phẩm chính.

- Các chính sách cải thiện môi trường và đầu tư.

II. RÀ SOÁT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN TOÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP
1. Quy hoạch phát triển trồng trọt
- Đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn tỉnh vả phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá:. Bố trí đất sản xuất lương thực, diện tích, năng suất, sản lượng từng loại cây trồng trong kỳ quy hoạch.

- Quy hoạch phát triển cây trồng hàng hoá:

+ Xác định cây trồng lợi thế có khả năng phát triển thành hàng hóa (quy mô, diện tích, năng suất, sản lượng có khả năng phát triển của từng loại cây).
+ Phát triển cây trồng chủ lực có lợi thế, có sản phẩm hàng hóa (cây công nghiệp, cây ăn quả, cây ngắn ngày ở các phiêng bãi cụ thế).
+ Quy hoạch bố trí đất (quy mô đất đai, địa bàn bố trí) cho từng loại cây hàng hoá (mía, cà phê, chè, dâu tằm, cây ăn quả...).
- Quy hoạch xây dựng vùng sản xuất tập trung, các mô hình sản xuất gắn với công nghiệp chế biến và thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ khuyến nông. 
- Phương hướng tăng năng suất, sản lượng cây trồng

- Các giải pháp kỹ thuật dự kiến áp dụng vào sản xuất.

2. Quy hoạch phát triển chăn nuôi
- Xác định con nuôi có lợi thế có thể phát triển thành hàng hoá, nêu rõ các con nuôi cần phát triển chủ lực, quy mô đàn, ....

- Quy hoạch vùng chăn nuôi, đất trồng cỏ chăn nuôi đại gia súc: Quy mô, Địa bàn.

3. Quy hoạch phát triển nuôi trồng thuỷ sản
- Xác định các loại hình nuôi trồng thuỷ sản có thể tận dụng được lợi thế của từng vùng, có hiệu quả kinh tế.

- Diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản (ao hồ thả cá, diện tích ruộng, diện tích nuôi cá lồng trên sông), sản lượng các loại thuỷ sản nuôi trồng.

4. Quy hoạch lâm nghiệp
- Quy hoạch phát triển vốn rừng: Định hướng phát triển và bảo vệ diện tích trữ lượng rừng các loại: Diện tích rừng trồng (rừng kinh tế, rừng phòng hộ). Diện tích khoanh nuôi tái sinh rừng và nhất là bảo vệ rừng đầu nguồn cho hệ thống thuỷ điện trên địa bàn. Nêu rõ giá trị kinh tế, cơ cấu cây trồng của từng loại rừng.

+ Diện tích rừng trồng giai đoạn 2001 - 2005, năm 2006 và đến năm 2020 (theo 3 loại rừng đặc dụng, sản xuất, phòng hộ).

+ Diện tích khoanh nuôi tái sinh rừng (Trong đó cần xác đinh rõ quy mô, diện tích can trông bổ xung cho từng loại rừng).

- Quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp: Xác định đất lâm nghiệp đến năm quy hoạch 2020 và phân theo các loại rừng sau: Quy mô diện tích từng loại: Rừng đặc dụng, sản xuất, phòng hộ.

- Giá trị ngành lâm nghiệp, nâng độ che phủ rừng....% lên.....% năm 2010, 2015, 2020. Các sản phẩm lâm nghiệp chủ yếu ở năm 2006 - 2020. 
- Hướng thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển vốn rừng.

- Các giải pháp thực hiện giao khoán rừng, đất rừng hệ thống sản xuất, cung ứng cây con. Hệ thống quản lý rừng, các tiến bộ kỹ thuật áp dụng vào hệ thống sản xuất, giải pháp về vốn, chính sách.

5. Quy hoạch phát triển công nghiệp chế biến và phát triển ngành nghề nông thôn
Quy hoạch phát triển công nghiệp chế biến, các cụm công nghiệp nông thôn nhất là ở các trung tâm cụm xã (chủ yếu công nghiệp sửa chữa cơ điện, cung ứng máy móc cơ khí nhỏ, chế biến nông sản quy mô hộ), xác định vốn và các giải pháp thực hiện.

- Quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp chế biến nông lâm sản, ngành nghề nông thôn (nghề thủ công truyền thống) có lợi thế và điều kiện để phát triển. Xác định số lượng, quy mô, địa điểm xây dựng và sản phẩm phát triển chính.

6. Quy hoạch mạng lưới dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp và phát triển ngành nghề nông thôn
- Hệ thống sản xuất giống cây con.

- Hệ thống bảo vệ thực vật thú y.

- Hệ thống khuyến nông, khuyến lâm.

- Hệ thống cung ứng vật tư kỹ thuật và áp dụng khoa học kỹ thuật.

- Hệ thống cơ khí phục vụ nông nghiệp.

- Khai thác các dịch vụ du lịch, buôn bán hàng thủ công truyền thống.

7. Quy hoạch hệ thống hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp: Nêu rõ số lượng, địa điểm, quy mô,… các công trình cần đầu tư.

a) Phát triển thuỷ lợi
- Xây dựng định hướng phát triển thuỷ lợi Sơn La đến năm 2020

- Quy hoạch nâng cấp các công trình hiện có.

- Dự kiến khả năng phát triển công trình.

b) Quy hoạch cấp nước sinh hoạt nông thôn
- Xác định khả năng nguồn nước và nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt nông thôn theo vùng.

- Định hướng các giải pháp cấp nước.

- Xây dựng phương án cấp nước sinh hoạt đến năm 2020 và phân kỳ 2006 - 2010 và 2020.

8. Quy hoạch định canh định cu và tái định cư
- Quy hoạch định canh, định cư.

- Quy hoạch các khu tái định cư cho vùng có điều kiện tự nhiên khó khăn, vùng di dân tái định cư thuỷ điện, rừng cấm quốc gia.

III. DỰ BÁO NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ
1. Nhu cầu vốn đầu tư

- Tính toán nhu cầu vốn đầu tư để triển khai quy hoạch (vốn đầu tư cho phát triển sản xuất, đào tạo nhân lực, áp dụng khoa học kỹ thuật, hệ thống thuỷ lợi, cấp nước sinh hoạt,...).
- Từ tổng vốn đầu tư, xây dựng phương án huy động các nguồn vốn từ nhiều nguồn khác nhau để triển khai thực hiện quy hoạch.

2. Phân kỳ đầu tư và xác định chương trình, dự án ưu tiên đầu tư

* Các Chương trinh ưu tiên đầu tư
- Chương trình phát triển nông sản hàng hoá. 

- Chương trình phát triển nông thôn tổng hợp.

* Các dự án ưu tiên đầu tư
- Dự án phát triển cây công nghiệp, cây ăn quả.

- Dự án phát triển chăn nuôi.

- Dự án TĐC thuỷ điện Sơn La.

3. Hiệu quả đầu tư
Phần IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN ỌUY HOẠCH
I. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
* Nêu một số các giải pháp cơ bản, chủ yếu để tổ chức thực hiện quy hoạch như:

1. Giải pháp về vốn.
2. Giải pháp phát triển và ứng dụng khoa học – công nghệ.

3. Giải pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực.
4. Một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp nông thôn.

5. Giải pháp mở rộng thị trường, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

* Nêu một số giải pháp cụ thể để triển khai từng lĩnh vực cho có hiệu quả: giải pháp áp dụng kỹ thuật vào sản xuất, ...

II. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
- Rà soát bổ sung quy hoạch nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2006 - 2020 nhằm đánh giá một cách cụ thể, toàn diện các phương án quy hoạch đã thực hiện trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, thuỷ lợi để bổ sung, hoàn thiện các phương án quy hoạch trên phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2006 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Kiến nghị

* Sản phẩm giao nộp
1. Báo cáo tổng hợp rà soát, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp, nông thôn Sơn La đến năm 2020, (có phụ biểu kèm theo): gồm có 12 bộ báo cáo chính có hệ thống biểu, bản đồ khổ A3 kèm theo và 20 bộ báo cáo tóm tắt.

2. Hệ thống bản đồ tỷ lệ 1/100.000.

+ Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2006.

+ Bản đồ quy hoạch nông nghiệp đến năm 2020.

+ Bản đồ hiện trạng và quy hoạch lâm nghiệp đến năm 2020. 


DỰ TOÁN, LẬP RÀ SOÁT, BỔ SUNG, QUY HOẠCH
PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TỈNH SƠN LA
GIAI ĐOẠN 2006 - 2020
(Kèm theo Quyết định số 2784/QĐ-UBND
ngày 16 tháng 11 năm  2006 của UBND tỉnh Sơn La)
	STT
	Nội dung công việc 
	Giải trình
	Thành tiền
	Trong đó

	
	
	
	
	Vốn Ngân sách tỉnh 
	Vốn chương trình phát triển thuỷ sản năm 2007

	
	TỔNG CỘNG
	
	120.750.000
	86.940.000
	33.810.000

	A
	Giá dự toán lập, rà soát, bổ sung quy hoạch ngành
	
	115.000.000
	82.800.000
	32.200.000

	I
	Chi phí lập đề cương nghiên cứu và các công việc tổ chức thực hiện
	
	3.000.000
	1.400.000
	1.600.000

	1
	Thu thập thông tin, tài liệu liên quan
	
	2.000.000
	1.000.000
	1.000.000

	2
	Xây dựng đề cương dự toán
	
	1.000.000
	400.000
	600.000

	II
	Chi phí điều tra, thu thập số liệu bổ sung nghiên cứu xây dựng quy hoạch
	
	34.400.000
	23.800.000
	10.600.000

	1
	Thuê xe công tác làm việc với địa phương
	4 đợt x 2, 5 triệu/đợt
	10.000.000
	5.000.000
	5.000.000

	2
	Khảo sát bổ sung lập bản đồ HTSDĐ nông nghiệp tỷ lệ 1/100.000
	4 người x 20 công x 60.000đ/c
	4.800.000
	3.200.000
	1.600.000

	3
	Khảo sát bổ sung lập bản đồ hiện lâm nghiệp tỷ lệ 1/100.000
	4 người x 20 công x 60.000đ/c
	4.800.000
	3.200.000
	1.600.000

	4
	Khảo sát bổ sung các vấn đề liên quan khác (mạng lưới phục vụ sản xuất…)
	4 người x 20 công x 60.000đ/c
	4.800.000
	2.400.000
	2.400.000

	5
	Chi phí lưu trú (đi lại, ăn ở) nơi khảo sát
	
	10.000.000
	10.000.000
	0

	III
	Thiết kế xây dựng phương án quy hoạch
	
	45.000.000
	29.600.000
	15.400.000

	1
	Chi phí kiểm kê, đnha giá các yếu tố, điều kienẹ phát triển
	120 công x 60.000đ/c
	7.200.000
	4.800.000
	2.400.000

	2
	Chi phí tính toán, dự báo, luận chứng định hướng phát triển
	
	37.800.000
	24.800.000
	13.000.000

	a
	Quy hoạch nông nghiệp
	120 công x 60.000đ/c
	7.200.000
	4.800.000
	2.400.000

	b
	Quy hoạch lâm nghiệp
	80 công x 60.000đ/c
	4.800.00
	3.200.000
	1.600.000

	c
	Quy hoạch thuỷ lợi
	60 công x 60.000đ/c
	3.600.000
	3.200.000
	400.000

	d
	Quy hoạch thủy sản
	60 công x 60.000đ/c
	3.000.000
	1.600.000
	400.000

	e
	Quy hoạch các điểm bố trí dân cư và KTM gắn với phát triển sản xuất nông nghiệp
	50 công x 60.000đ/c
	3.000.000
	1.600.000
	1.400.000

	f
	Quy hoạch cấp nước sinh hoạt vệ sinh môi trường
	50 công x 60.000đ/c
	3.000.000
	1.600.000
	1.400.000

	g
	Quy hoạch mạng lưới dịch vụ sản xuất
	50 công x 60.000đ/c
	3.000.000
	1.600.000
	1.400.000

	h
	Quy hoạch mạng lưới công nghiệp chế biến nông lâm sản và ngành nghề nông thôn
	50 công x 60.000đ/c
	3.000.000
	1.600.000
	1.400.000

	i
	Quy hoạch nguồn lực phát triển nông thôn
	50 công x 60.000đ/c
	3.000.000
	1.600.000

	1.400.000

	3
	Thiết kế các giải pháp thực hiện quy hoạch
	60 công x 60.000đ/c
	3.600.000
	2.400.000

	1.200.000

	IV
	Chi phí xây dựng báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt
	60 công x 60.000đ/c
	3.600.000
	2.000.000
	1.600.000

	V
	Chi phí xây dựng bản đồ, biểu bảng hiện trạng và quy hoạch
	6 bộ x 2,5 triệu/bộ
	15.000.000
	12.000.000
	3.000.000

	VI
	Chi phí Hội thảo, thẩm định, xét duyệt, quản lý kiểm tra và chi khác
	
	14.000.000
	14.000.000
	

	1
	Chi phí quản lý
	
	4.000.000
	4.000.000
	

	2
	Chi phí xin ý kiến tư vấn tham gia
	
	3.000.000
	3.000.000
	

	3
	Chi phí thẩm định nghiệm thu
	
	4.000.000
	4.000.000
	

	4
	Hội nghị thẩm định
	
	3.000.000
	3.000.000
	

	B
	Thuế VAT (5%* A)
	
	5.750.000
	4.140.000
	1.610.000


Ghi chú: Do dự án rà soát bổ sung quy hoạch phát triển nghành Nông nghiệp giai đoạn 2006 - 2020 có tính chất đặc thù nên dự toán lập rà soát quy hoạch nghành khồng vận dụng theo bảng 4 của Quyết định số 519/2002/QĐ-BKH./.
